
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.04.05.0CÐ TH 18A26/10/1999BảoNgô Tường03061710041

5.16.03.09.0CÐ TH 18A2/6/2000ĐạtVõ Lương Tấn03061810122

4.76.02.09.0CÐ TH 18A16/11/2000HiếuBùi Ngọc03061810233

4.35.03.06.0CÐ TH 18A08/12/2000LinhĐoàn Nguyễn Khánh03061810404

5.75.05.510.0CÐ TH 18A02/05/2000NhãTô Thanh03061810555

6.26.05.510.0CÐ TH 18A30/12/2000TâmTrần Minh03061810686

5.56.04.09.0CÐ TH 18A22/5/2000ThonTrần Minh03061810767

4.25.03.53.0CÐ TH 18A20/05/2000TrungTạ Nguyễn Đức03061810868

0.00.00.00.0CÐ TH 18B12/12/2000NgânPhạm Thị Thanh03061811469

4.57.02.50.0CÐ TH 18B09/01/2000NghĩaNguyễn Hiếu030618114710

5.47.03.55.0CÐ TH 18B07/05/2000NgọcĐoàn Diệp Thế030618114811

5.47.03.55.0CÐ TH 18B17/03/2000SơnĐỗ Thanh030618116412

5.96.05.57.0CÐ TH 18B11/1/2000ThắngNguyễn Duy030618117213

HG-CÐTH17D
-CT10.00.01.54.0CÐ TH 17D11/9/1999HưngTừ Đình030617135614

5.46.03.79.0CÐ TH 18C23/5/2000NghĩaTrịnh Thanh030618124615

0.00.04.70.0CÐ TH 18C26/05/2000NhânBùi Nguyễn Hiếu030618124916

4.76.02.09.0CÐ TH 18C23/06/2000PhươngVõ Nguyễn Thành030618125917

5.26.04.06.0CÐ TH 18C3/3/2000SơnNguyễn Đinh Khánh030618126718

4.75.04.06.0CÐ TH 18C10/07/2000TàiBùi Minh030618127019

0.00.03.00.0CÐ TH 18D21/05/2000ThịnhHà Quốc030618136920

4.56.03.70.0CÐ TH 18D20/12/2000ThôngCao Minh030618137021

0.00.02.06.0CÐ TH 18D15/03/2000TrườngNguyễn Huy030618138122

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

KHOA/BỘ MÔN Ngày 10 tháng 02 năm 2020

1/1


